 
      
	PHÒNG GD&ĐT GIA LÂM
TRƯỜNG THCS PHÙ ĐỔNG



	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II 
NĂM HỌC 2023 – 2024
Môn:  LỊCH SỬ ĐỊA LÝ 7



	TT
	Chương/ Chủ đề
	Nội dung/ Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng % điểm 

	
	
	
	NB 
	TH
	VD 
	VDC
	

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	PHÂN MÔN ĐỊA LÍ

	1
	Chương 5: Châu Đại Dương
	Bài 20: Vị trí địa lí, phạm vi và đặc điểm thiên nhiên châu Đại Dương
	2
	
	
	1
	
	
	
	1 (Đ1)

	

	
	
	Bài 21: Đặc điểm dân cư, xã hội và phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở Ô-xtray-li-a
	3
	
	
	
	
	
	
	1 (Đ2)

	

	2
	Chương 6: Châu Nam Cực
	Bài 22: Châu Nam Cực
	3
	
	
	
	
	1
	
	
	

	Tỉ lệ chung
	20%
	15%
	15%
	50%

	PHÂN MÔN LỊCH SỬ

	1
	Chương 5: Việt Nam từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XV
	Bài 15: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược của nhà Lý (1075-1077)
	2
	
	
	½ C1
	
	½ C1
	
	
	

	
	
	Bài 16: Công cuộc xây dựng đất nước thời Trần (1226-1400)
	4
	
	
	
	
	
	
	1(Đ1)
	

	
	
	Bài 17: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông-Nguyên của nhà Trần (thế kỉ XIII)
	2
	
	
	
	
	
	
	1(Đ2)
	

	Tỉ lệ chung
	20%
	15%
	15%
	50%



	              PHÒNG GD&ĐT GIA LÂM
TRƯỜNG THCS PHÙ ĐỔNG

	ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II 
NĂM HỌC 2023 - 2024
Môn:  LỊCH SỬ ĐỊA LÝ 7




	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số CH theo mức độ NT

	
	
	
	
	NB
	TH
	VD
	VDC

	Phân môn Địa lí

	1
	Chương 5: Châu Đại Dương
	Bài 20: Vị trí địa lí, phạm vi và đặc điểm thiên nhiên châu Đại Dương
	Nhận biết : Các bộ phận của châu Đại Dương, diện tích châu lục
Thông hiểu: Đặc điểm thiên nhiên của lục địa Ô-xtrây-li-a.
Vận dụng : Lí giải đại bộ phận lục địa Ô-xtrây-li-a. khí hậu khô hạn.
	2TN
	1TL
	
	1 (Đ1)

	
	
	Bài 21: Đặc điểm DC,XH và phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở Ô-xtray-li-a
	Nhận biết: Nền văn hóa độc đáo, đa dạng, phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ  thiên nhiên, đặc điểm dân cư khu vực
Vận dụng: Nền văn hóa độc đáo và đa dạng.
	3 TN
	
	
	1 (Đ2)

	2
	Chương 6: Châu Nam Cực
	Bài 22: Châu Nam Cực
	Nhận biết: Khí hậu châu NC, tác động biến đổi khí hậu, hiệp ước NC.
Vận dụng: Sự ấm lên của khí hậu tác động đến thiên nhiên châu NC
	3 TN
	
	1 TL
	

	Tỉ lệ chung
	
	8 TN
	1TL
	1TL
	1TL

	Tỉ lệ %
	
	20%
	15%
	10%
	5%

	Phân môn Lịch sử

	1
	Chương 5: Việt Nam từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XV
	Bài 15: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược của nhà Lý (1075-1077)
	Nhận biết: Xác định trận đánh tiêu biểu và nội dung ý nghĩa câu thơ.
Thông hiểu: Vai trò của Lý Thường Kiệt đối với cuộc kháng chiến
Vận dụng: Đánh giá nét độc đáo trong cuộc kháng chiến của nhà Lý chống quân xâm lược
	2TN
	½ TL
	½ TL
	

	
	
	Bài 16: Công cuộc xây dựng đất nước thời Trần (1226-1400)
	Nhận biết: Bộ máy nhà nước thời Trần được tổ chức theo chế độ, những chủ trương và biện pháp để phục hồi và phát triển sản xuất, tầng lớp nô tì, những biểu hiện cho thấy giáo dục thời Trần có bước phát triển mới.
Vận dụng: Việc nhân dân lập đền thờ và lấy tên các danh nhân thời Trần như Trần Thủ Độ, Trần Nhân Tông, Lê Văn Hưu,…để đặt tên đường phố ở các địa phương trên cả nước cho thấy điều gì?
	4TN
	
	
	1TL
(Đ1)

	
	
	Bài 17: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông-Nguyên của nhà Trần (thế kỉ XIII)
	Nhận biết : Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của 3 lần kháng chiến chống quân Mông-Nguyên, 
Vận dụng: Tinh thần yêu nước, đoàn kết của quân dân Đại Việt thời Trần được phát huy như thế nào trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước ngày nay? 

	2TN
	
	
	1TL
(Đ2)

	
	
	8 câu TNKQ
	½ câu TL
	½ TL
	1TL

	Tỉ lệ %
	
	20%
	15%
	10%
	5%

	Tổng môn Lịch sử và Địa lí
	
	40%
	30%
	20%
	10%























	PHÒNG GD&ĐT GIA LÂM
TRƯỜNG THCS PHÙ ĐỔNG



	ĐÁP ÁN, HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II
NĂM HỌC 2023 - 2024
Môn: LỊCH SỬ ĐỊA LÝ 7
            


ĐỀ SỐ 01 
A/ MÔN ĐỊA LÍ
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm) 
	9- B
	10- A
	11 - C
	12 - B
	13 - B
	14- C
	15 - B
	16 -D


PHẦN II. TỰ LUẬN (3,0 điểm)
Câu 1: (1,5đ) Đặc điểm thiên nhiên lục địa Ô-xtrây-li-a
- Vị trí:+ Nằm ở bán cầu nam, có đường chí tuyến Nam đi qua lãnh thổ.
[bookmark: _GoBack]+ Tiếp giáp với Ấn Độ Dương và các biển của Thái Bình Dương.
- Địa hình: Ba khu vực địa hình chính
+ Vùng núi phía đông: Dãy Trường Sơn Ô-xtrây-li-a với dải đất hẹp ven biển.
+ Vùng cao nguyên phía tây: ba hoang mạc lớn.
+ Vùng đất thấp trung tâm: Gồm bồn địa ở phía bắc và châu thổ ở phía nam.
- Khoáng sản: giàu có và phong phú: than, dầu mỏ, khí đốt, thiếc, vàng, kim cương,…
- Khí hậu khô hạn.
+ Phía tây và trung tâm lục địa: khí hậu hoang mạc, bán hoang mạc.
+ Phía bắc: khí hậu nhiệt đới.
+ Phía nam: khí hậu cận nhiệt.
+ Phía đông nam: khí hậu ôn đới.
- Tài nguyên sinh vật: đa dạng với nhiều loài đặc hữu quí hiếm.
+ Động vật: thú có túi, thú mỏ vịt, đà điểu,…
+ Thực vật: bạch đàn, keo hoa vàng, tràm và ngân hoa.
Câu 2: a. Sự ấm lên của khí hậu có tác động đối với thiên nhiên của châu Nam Cực
- Khí hậu ấm lên sẽ ảnh hưởng lớn đến thiên nhiên của châu Nam Cực: nhiệt độ tăng làm băng bị tan, dẫn đến sự thay đổi địa hình, gia tăng mực nước biển, thay đổi độ mặn của nước biển và làm biến đổi chuỗi thức ăn của sinh vật.
b. Đại bộ phân diện tích lục địa Ô-xtrây-li-a có khí hậu khô hạn.
-  Chí tuyến Nam đi qua giữa lục địa nên phần lớn lãnh thổ Australia nằm trong khu vực áp cao chí tuyến, không khí ổn định khó gây mưa.
- Phía đông có dãy trường sơn chạy sát biển từ bắc xuống nam, chắn gió ẩm từ các vùng biển phía đông thổi vào lục địa Áustralia gây mưa nhiều ở sườn núi phía biển , sườn núi khuất gió và các vùng phía tây bị khô hạn.
B/ MÔN LỊCH SỬ
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm) 
	1 - A
	2 - D
	3 -C
	4 - B
	5 - D
	6 - A
	7 -B
	8 - C


PHẦN II. TỰ LUẬN (3,0 điểm)
Câu 1: (2,0đ)
* Nét độc đáo trong cuộc kháng chiến của nhà Lý chống quân Tống xâm lược:
- Chủ động tiến công địch, đẩy địch vào thế bị động.
- Lựa chọn và xây dựng phòng tuyến phòng ngự vững chắc trên sông Như Nguyệt.
- Đánh vào tâm lí của địch bằng bài thơ thần “Nam quốc sơn hà”
- Chủ động tấn công quy mô lớn vào trận tuyến của địch khi thấy địch yếu.
- Chủ động kết thúc chiến sự, đề nghị “giảng hòa” để hạn chế tổn thất.
* Vai trò của Lý Thường Kiệt trong cuộc kháng chiến chống Tống (1075-1077):
- Tiêu diệt thủy quân của địch, không cho thủy quân tiến sâu vào hỗ trợ cánh quân đường bộ. 
- Nhận thấy quân địch đã suy yếu, hoang mang Lý Thường Kiệt mở cuộc tấn công quy mô lớn vào trận tuyến của địch.
- Là người chỉ huy cuộc kháng chiến, giữ chức vụ chủ chốt trong quân đội 
- Đưa ra đường lối kháng chiến đúng đắn, dẹp tan quân Tống
Câu 2: (1,0đ)
      Việc nhân dân lập đền thờ và lấy tên các danh nhân thời Trần như Trần Thủ Độ, Trần Nhân Tông, Lê Văn Hưu, … để đặt tên đường phố ở các địa phương trên cả nước cho thấy:
- Nhà nước, nhân dân luôn nhớ và ghi ơn công lao của các vị anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa đã đóng góp cho đất nước.
- Giáo dục học sinh, tuyên truyền trong nhân dân về truyền thống uống nước nhớ nguồn, đồng thời giáo dục môn lịch sử.
ĐỀ SỐ 02 
A/ MÔN ĐỊA LÍ
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm) 
	9 - A
	10 - C
	11- B
	12 - C
	13 - C
	14 - A
	15 - B
	16 -D


PHẦN II. TỰ LUẬN (3,0 điểm)
Câu 1: (1,5đ) Đặc điểm thiên nhiên lục địa Ô-xtrây-li-a
- Vị trí:+ Nằm ở bán cầu nam, có đường chí tuyến Nam đi qua lãnh thổ.
+ Tiếp giáp với Ấn Độ Dương và các biến của Thái Bình Dương.
- Địa hình: Ba khu vực địa hình chính
+ Vùng núi phía đông: Dãy Trường Sơn Ô-xtrây-li-a với dải đất hẹp ven biển.
+ Vùng cao nguyên phía tây: ba hoang mạc lớn.
+ Vùng đất thấp trung tâm: Gồm bồn địa ở phía bắc và châu thổ ở phía nam.
- Khoáng sản: giàu có và phong phú: than, dầu mỏ, khí đốt, thiếc, vàng, kim cương,…
- Khí hậu khô hạn.
+ Phía tây và trung tâm lục địa: khí hậu hoang mạc, bán hoang mạc.
+ Phía bắc: khí hậu nhiệt đới.
+ Phía nam: khí hậu cận nhiệt.
+ Phía đông nam: khí hậu ôn đới.
- Tài nguyên sinh vật: đa dạng với nhiều loài đặc hữu quí hiếm.
+ Động vật: thú có túi, thú mỏ vịt, đà điểu,…
+ Thực vật: bạch đàn, keo hoa vàng, tràm và ngân hoa.
Câu 2: 
a. Sự ấm lên của khí hậu có tác động đối với thiên nhiên của châu Nam Cực
- Khí hậu ấm lên sẽ ảnh hưởng lớn đến thiên nhiên của châu Nam Cực: nhiệt độ tăng làm băng bị tan, dẫn đến sự thay đổi địa hình, gia tăng mực nước biển, thay đổi độ mặn của nước biển và làm biến đổi chuỗi thức ăn của sinh vật.
b. Ô-xtrây-li-a là quốc gia có nền văn hóa độc đáo và đa dạng vì:
- Ô-xtrây-li-a là quốc gia đa dân tộc, đa tôn giáo, đa văn hóa.
- Đất nước tồn tại cộng đồng dân cư đa sắc tộc (hơn 150 sắc tộc cùng sinh sống).
- Có sự dung hòa giữa nhiều nét văn hóa khác nhau trên thế giới với văn hóa bản địa.
B/ MÔN LỊCH SỬ
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm) 
	1 - A
	2 - B
	3 -C
	4 - D
	5 - D
	6 - B
	7 -C
	8 - B


PHẦN II. TỰ LUẬN (3,0 điểm)
Câu 1: (2,0đ)
* Nét độc đáo trong cuộc kháng chiến của nhà Lý chống quân Tống xâm lược:
- Chủ động tiến công địch, đẩy địch vào thế bị động.
- Lựa chọn và xây dựng phòng tuyến phòng ngự vững chắc trên sông Như Nguyệt.
- Đánh vào tâm lí của địch bằng bài thơ thần “Nam quốc sơn hà”
- Chủ động tấn công quy mô lớn vào trận tuyến của địch khi thấy địch yếu.
- Chủ động kết thúc chiến sự, đề nghị “giảng hòa” để hạn chế tổn thất.
* Vai trò của Lý Thường Kiệt trong cuộc kháng chiến chống Tống (1075-1077):
- Tiêu diệt TQ của địch, không cho thủy quân tiến sâu vào hỗ trợ cánh quân đường bộ. 
- Nhận thấy quân địch đã suy yếu, hoang mang Lý Thường Kiệt mở cuộc tấn công quy mô lớn vào trận tuyến của địch.
- Là người chỉ huy cuộc kháng chiến, giữ chức vụ chủ chốt trong quân đội 
- Đưa ra đường lối kháng chiến đúng đắn, dẹp tan quân Tống
Câu 2: (1,0đ) Tinh thần yêu nước, đoàn kết của quân dân Đại Việt thời Trần được phát huy mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Cụ thể:
- Công tác giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ được phát huy. 
- Tinh thần yêu nước, đoàn kết được phát huy tối đa, và hiệu quả tạo thêm lòng tin vững chắc của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng
Giáo viên ra đề: Trương Thị Mai Lan 
(ký tên)
                                                                      Phù Đổng, ngày …. tháng ……năm 2024
                                                                                               BGH DUYỆT ĐỀ
              Giáo viên soát đề                                               PHÓ HIỆU TRƯỞNG
                      (ký tên)



                Đặng Thị Kim Thuý                                                    Nguyễn Ngọc Thanh
